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THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Lắp đặt Hệ thống mạng internet cáp quang

Kính gửi: Các nhà thầu có nhu cầu tham gia thực hiện gói thầu.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La kính mời quý Đơn vị có đầy đủ tư 
cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá lắp đặt Hệ thống mạng 
internet cáp quang như sau:

- Bên dự chào giá đồng ý: bên mời chào giá được quyền chấp nhận hoặc loại 
bất kỳ đơn vị chào giá nào, hủy bỏ chào giá và loại bỏ các đơn dự chào giá vào 
thời điểm trước khi trao hợp đồng mà không phải thông báo về lý do mà bên mời 
chào giá phải hành động như vậy. Sản phẩm đề nghị chào giá và tiêu chuẩn kỹ 
thuật như sau:

Có danh mục chi tiết kèm theo
Báo giá chào giá phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày và đã bao gồm thuế, phí vận 

chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Đề nghị quý Đơn vị gửi báo 
giá đến chúng tôi bằng cách trực tiếp trước 17h30 ngày 01/6/2026 theo địa chỉ sau:

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. 
- Địa chỉ: số 343, đường Lò Văn Giá, tổ 6 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La.
- Điện thoại: 02123 799 456.
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm 

và bản chào hàng của quý Đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HST.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tảo



Danh mục hàng hoá
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I
Hệ thống 

internet cáp 
quang

TP Link  
SG3428XF 01 Hệ 

thống
Dùng để kết nối và phân phối hệ thống mạng cáp quang tốc độ 
cao trong nội bộ đơn vị.

Trung 
Quốc

1 Thiết bị 
chuyển mạch

TP Link  
SG3428XF 1 Cái

- Thông số kỹ thuật: 
+ Giao diện: 
• 20 x Cổng SFP Gigabit
• 4 x cổng kết hợp Gigabit SFP/RJ45
• 4 x Khe cắm 10G SFP+
• 1x Cổng Console RJ45
• 1x Cổng Console Micro-USB
+ Số lượng quạt: 01 Quạt
+ Bộ nguồn cấp: Bộ nguồn dự phòng kép 100-240 V AC~50/60 Hz
+ Tốc độ chuyển gói: 95.23 Mpps
+ Kích thước: 17.3 × 8.7 × 1.7 in (440 × 220 × 44 mm)
+ Tiêu thụ điện tối đa: 35.7 W (110 V/60 Hz)
+ Max Heat Dissipation: 121.81 BTU/hr (110 V/60 Hz)
+ Switching Capacity: 128 Gbps
+ Tốc độ chuyển gói: 95.23 Mpps
+ Bảng địa chỉ MAC: 16 K
+ Bộ nhớ đệm gói: 12 Mbit

Trung 
Quốc
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+ Khung Jumbo: 9KB
- Hãng sản xuất: Tp link
- Năm sản xuất: 2025

2 Thiết bị 
chuyển mạch

Tp link  
TLSG2218 8 Cái

- Thông số kỹ thuật:
+ 16 Cổng RJ45 10/100/1000 Mbps
+ 2 Khe cắm Gigabit SFP
+ Switching Capacity: 36 Gbps
+ Tốc độ chuyển gói: 26.8 Mpps
+ Bảng địa chỉ MAC: 8K
+ Khung Jumbo: 9 KB
- Hãng sản xuất: Tp link
- Năm sản xuất: 2025

Trung 
Quốc

3 Thiết bị 
chuyển mạch

TP link  
SG3428 1 Cái

- Thông số kỹ thuật:
+ Giao diện: 
• 24× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports
• 4× Gigabit SFP Slots
• 1× RJ45 Console Port
• 1× Micro-USB Console Port
+ Cổng Gigabit đầy đủ: Cổng RJ45 24 x gigabit và Khe cắm SFP 4 x 
gigabit cung cấp kết nối tốc độ cao.
- Hãng sản xuất: Tp link
- Năm sản xuất: 2025

Trung 
Quốc
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4
Bộ chuyển 
đổi chế độ 

mạng

Tp link  
SM311LS 18 Cái

- Thông số kỹ thuật:
+ Module quang MiniGBIC Chế độ Single
+ Tương thích với dòng T3700, dòng T2700, dòng T2600, dòng 
T2500, dòng T1700, dòng T1600, dòng T1500, switch dòng 2/3/5 và 
MC220L
+ Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3z, TCP/IP
+ Wave Length: 1310 nm
+ Cabel Sợi quang chế độ single
+ Loại cáp: 9/125 μm Single-Mode
+ Chiều dài cáp tối đa: 20 KM
+ Tốc độ dữ liệu: 1.25 Gbps
- Hãng sản xuất: Tp link
- Năm sản xuất: 2025

Trung 
Quốc

5 Dây thuê bao 
quang

2Fo bọc 
chặt 930 Mét

- Thông số kỹ thuật:
+ Đường kính sợi quang: 9/125 µm
+ Bước sóng hoạt động: 1310 nm, 1550 nm, 1627 nm
+ Số sợi quang: 2FO
+ Công nghệ sợi: Tight Buffer (bọc chặt)
- Hãng sản xuất: vinacap
- Năm sản xuất: 2025

Trung 
Quốc
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6 Dây cáp 
mạng 8 lõi CCA 891 Mét

- Thông số kỹ thuật:
+ Đường kính lõi 0.4mm (305m/cuộn)
+ Loại cáp: Cat6 UTP không chống nhiễu
- Hãng sản xuất: Esoho
- Năm sản xuất: 2025

Trung 
Quốc

7 Hạt mạng HM 100 Hạt

- Thông số kỹ thuật:
+ Chân Cắm hạt mạng được mạ cho chất lượng kết nối tốt nhất
+ Vỏ Bọc: PVC.
+ Lõi dây 22 – 26 AWG
+ Đường kính lớp cách điện đầu bấm dây mạng 0.4 – 0.64mm
- Hãng sản xuất: Golden
- Năm sản xuất: 2025

Trung 
Quốc

8 Tủ mạng 6U 10 Cái

- Thông số kỹ thuật: 
+ Kích thước: cao 320 * rộng 550 * sâu 400 mm
+ Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện 
+ Tải trọng: 250kg
+ Cửa trước dạng mica+ Ổ khóa tròn, Cửa sau và hai cánh hông được 
làm liền khung
- Hãng sản xuất: Intech
- Năm sản xuất: 2025

Việt 
Nam
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9

Ống ghen 
(máng ghen 

luồn dây  
24x12-2m)

GA24 17 Cây

- Thông số kỹ thuật:
 + Độ dài: 2m 
 + Kích thước: 24x12
- Hàng chính hãng SINO
- Năm sản xuất: 2025

Việt 
Nam

10 Ống dẹt 30 
x14(Ghen) GH 30x14 5 Cây

- Thông số kỹ thuật:
+ Độ dài: 2m
+ Kích thước: 30x14
- Hàng chính hãng SINO
- Năm sản xuất: 2025

Việt 
Nam

11
Máng ghen 

luồn dây điện 
có năp

GH 30x14-
2 8 Cây

- Thông số kỹ thuật:
+ Độ dài: 2m
+ Kích thước: 30x12
- Hàng chính hãng SINO
- Năm sản xuất: 2025

Việt 
Nam

12 Nhân công 
lắp đặt NC 16 Công Nhân công thi công lắp đặt hệ thống Việt 

Nam
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